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BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
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(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2025 của UBND xã Ba Dinh   )

S
T
T

TÊN ĐƠN VỊ
TRỰC

THUỘC

T
ổn

g 
số

 c
ó 

m
ặt

Trong đó Chia theo ngạch
công chức/ hạng
chức danh nghề

nghiệp

Trình độ đào tạo Chia theo độ tuổi
N

ữ
Đ

ản
g 

vi
ên

D
ân

 tộ
c 

th
iể

u 
số

T
ôn

 g
iá

o
C

V
 C

C
 v

à 
tư

ơn
g

đư
ơn

g
C

V
C

 v
à 

tư
ơn

g
đư

ơn
g

C
V

 v
à 

tư
ơn

g
đư

ơn
g

C
S 

và
 tư

ơn
g

đư
ơn

g
C

òn
 lạ

i

Chuyên môn Chính trị Tin
học

Ngoại ngữ

C
hứ

ng
 c

hỉ
 ti

ến
g

dâ
n 

tộ
c

QLNN

D
ướ

i 3
0

T
ừ 

31
 đ

ến
 4

0

T
ừ 

41
 đ

ến
 5

0 Từ 51 trở lên

T
iế

n 
sỹ

T
hạ

c 
sỹ

Đ
ại

 h
ọc

C
ao

 đ
ẳn

g

T
ru

ng
 c

ấp

C
òn

 lạ
i

C
ử 

nh
ân

C
ao

 c
ấp

T
ru

ng
  c

ấp

Sơ
 c

ấp
T

ru
ng

 c
ấp

 tr
ở

lê
n

C
hứ

ng
 c

hỉ

Anh
văn

Ngoại
ngữ
khác

C
V

C
C

 v
à

tư
ơn

g 
đư

ơn
g

C
V

C
 v

à
tư

ơn
g 

đư
ơn

g
C

V
 v

à 
tư

ơn
g

đư
ơn

g

T
ổn

g 
số

N
ữ 

từ
 5

1 
đế

n
60

N
am

 từ
 5

1
đế

n 
62

T
rê

n 
tu

ổi
ng

hỉ
 h

ưu

Đ
ại

 h
ọc

tr
ở 

 lê
n

C
hứ

ng
ch

ỉ
Đ

ại
 h

ọc
tr

ở 
lê

n
C

hứ
ng

ch
ỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
B CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HĐLĐ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC UBND CẤP XÃ
I UBND xã Ba Dinh

1 Phòng Kinh tế 6 3 5 4 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2 2 0 6 0 6 0 6 1 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0

2
Trung tâm Cung
ứng Dịch vụ
công xã

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-08-20T10:26:52+0700


		2025-08-20T10:26:52+0700


		2025-08-20T10:26:52+0700




